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Tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu, vụ Mùa 2026
(Từ ngày 1-15/10/2026)

Kính gửi: Ban quản lý các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện Dự báo số 18/DB-TTBVCL ngày 30/9/2026 của Chi cục Trồng 

trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng về Dự báo tình hình sinh vật gây hại 

cây trồng vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2026 (từ ngày 1-15/10/2026); nhằm chủ động 

triển khai các biện pháp theo dõi, phòng trừ kịp thời, hạn chế thiệt hại trong sản 

xuất nông nghiệp, Trung tâm cung ứng Dịch vụ công ích xã thông tin đến Ban 

quản lý các thôn một số nội dung như sau:

I. Tình hình thời tiết và sinh trưởng cây trồng thời gian qua

1. Tình hình thời tiết:

         Thời tiết bắt đầu mưa nhiều thuận lợi cho một số loại cây trồng sinh trưởng, 

phát triển. Đồng thời thuận lợi cho một số loại sinh vật gây hại phát sinh gây hại 

cây trồng.

2. Tình hình sinh trưởng cây trồng thời gian qua:

1. Cây lúa: Đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái làm đòng; trổ bông vào 

hạt.

 Vụ Hè Thu, vụ Mùa: Nhân dân đang chăm sóc như: Bón pân, làm cỏ cho 

cây trồng.

2. Cây rau màu, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp:

- Cây ngô: giai đoạn trổ cờ vào hạt non- thu hoạch.

- Đậu các loại: Nhiều giai đoạn sinh trưởng.
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          - Rau các loại: Nhiều giai đoạn sinh trưởng.

- Cây sắn: Giai đoạn sinh trưởng từ cây con và phát triển củ.

- Cây lạc: Nhiều giai đoạn sinh trưởng.

- Cây ăn quả: Giai đoạn sinh trưởng từ kiến thiết cơ bản-kinh doanh.

- Cây cà phê: Giai đoạn sinh trưởng từ kiến thiết cơ bản-kinh doanh.

- Cây cao su: Giai đoạn sinh trưởng từ kiến thiết cơ bản- kinh doanh.

II. Tình hình sinh vật gây hại cây trồng thời gian qua

1. Cây lúa: Trong giai đoạn mạ chủ yếu chuột; rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ… 

gây hại.

2. Cây rau màu, cây hoa, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp:

- Sâu keo mùa thu: Có khả năng gây hại trên cây ngô giai đoạn phát triển 

thân lá. Khuyến cáo bà con thường xuyên thăm rẫy để phát hiện sớm sâu gây hại 

nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.

- Bệnh khảm lá sắn: Thường gây hại trên cây sắn giai đoạn từ cây con-phát 

triển củ. 

- Bệnh gỉ sắt: Gây hai trên cây cà phê đang giai đoạn từ kiến thiết cơ bản -

kinh doanh. 

- Bệnh thán thư, khô cành, đốm mắt cua, rệp: Gây hại rải rác trên cây cà 

phê đang giai đoạn từ kiến thiết cơ bản đến kinh doanh.

- Bệnh xì mủ: Gây hại rải rác trên cây cao su đang giai đoạn kiến thiết cơ 

bản- kinh doanh.

- Bệnh nứt thân xì mủ, thán thư, rệp: Gây hại trên cây sầu riêng giai đoạn 

từ kiến thiết cơ bản-kinh doanh.

- Sâu đục quả: Gây hại trên cây sầu riêng giai đoạn phát triển quả.

Ngoài ra còn có sâu xám, sâu xanh da láng, bọ phấn, bọ trĩ, bọ nhảy, sâu tơ, 

sâu đục quả, ruồi đục quả, sâu vẽ bùa, rệp các loại, nhện đỏ, mọt đục cành, mối, 
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sâu khoang, tuyến trùng rễ, bệnh sương mai, bệnh đốm vòng, bệnh thán thư, bệnh 

héo vàng, nấm hồng, bệnh héo xanh, thối nhũn... gây hại cục bộ.

III.  Dự  báo tình  hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu, vụ Mùa 2026

(Từ ngày 1-15/10/2026)

1. Cây lúa: Trong giai đoạn mạ chủ yếu: Chuột; rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ… 

gây hại. 

2. Cây rau màu, cây hoa, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp:

- Sâu keo mùa thu: Tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn từ 3 lá - xoáy 

nõn.

- Bệnh khảm lá sắn: Tiếp tục gây hại rải rác trên cây sắn giai đoạn từ cây 

con-phát triển củ.

- Bệnh gỉ sắt, thán thư, rệp: Gây hại rải rác trên cây cà phê đang giai đoạn 

từ kiến thiết cơ bản - kinh doanh. 

- Bệnh xì mủ: Tiếp tục gây hại trên cây cao su đang giai đoạn từ kiến thiết 

cơ bản- kinh doanh.

- Bệnh nứt thân xì mủ, thán thư, rệp sáp: Tiếp tục gây hại trên cây sầu 

riêng giai đoạn từ kiến thiết cơ bản-kinh doanh. 

- Sâu đục quả: Gây hại trên cây sầu riêng giai đoạn phát triển quả. 

Ngoài ra còn có sâu xám, sâu xanh da láng, bọ phấn, bọ trĩ, bọ nhảy, sâu tơ, 

sâu đục quả, ruồi đục quả, sâu vẽ bùa, rệp các loại, nhện đỏ, mối, sâu khoang, 

tuyến trùng rễ, bệnh sương mai, bệnh đốm vòng, bệnh thán thư, bệnh khô vằn, 

bệnh héo vàng, bệnh đốm mắt cua, nấm hồng...gây hại cục bộ.

IV. Giải pháp chỉ đạo

Để hạn chế những thiệt hại do các loại sinh vật gây hại gây ra đối với cây 

trồng, Trung tâm cung ứng Dịch vụ công ích xã luôn phối hợp với BQL các thôn  

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất trồng trọt trong thời gian từ ngày 16-

30/9/2026 thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, thực hiện tốt một số biện pháp 
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phòng trừ sinh vật gây hại chủ yếu sau:

1. Cây lúa: 

- Đối với chuột: Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thường xuyên diệt chuột 

bằng nhiều biện pháp. Trong đó chú trọng các biện pháp bẫy cơ học, bảo vệ các 

loại thiên địch của chuột như trăn, rắn, chim cú… Khi cần diệt chuột bằng thuốc 

bảo vệ thực vật thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: Bromadiolone, 

Coumatetralyl, Flocoumafen, Diphacinone, Warfarin … (có tênthương phẩm như 

Kingcat 0.05RB, Cat 0.25WP, Racumin 0.75TP, Ratmiu0.75TP, Broma 0.005AB, 

Coumafen 0.005% wax block, Gimlet 0.2GB, Hicate0.08AB…) để diệt chuột

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Thường xuyên kiểm tra trên các trà lúa 

giai đoạn từ đòng-vào sữa. Nếu phát hiện mật độ rầy từ 2-3 con/dảnh lúa trở lên thì 

sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: Amino acid, Azadirachtin, 

Beauveria bassiana…( có tên thương phẩm: Amino 15SL, A-Zannong 0.15EC, 

Cittioke 0.6 EC, Kozomi 0.15EC, Muskardin 10WP, Trắng xanh WP ...) để phun 

trừ. 

* Chú ý: Khi phun thuốc trừ rầy phải giữ mực nước trong ruộng cao từ 5-7 

cm. Phun ướt đẫm phần thân và gốc lúa. Sau khi phun thuốc từ 4-5 ngày kiểm tra 

lại ruộng lúa, nếu mật độ rầy còn cao thì phun lại lần 2 bằng một trong các loại 

thuốc trên. Ngoài ra, các cần theo dõi phòng trừ 5 các loại sinh vật gây hại như bọ 

xít, nhện gié, sâu cắn gié, sâu cuốn lá, bệnh chết héo… khi cần thiết. Tránh lạm 

dụng thuốc bảo vệ thực vật làm tăng chi phí sản xuất, gây ô nhiễm môi trường, mất 

cân bằng sinh thái đồng ruộng, và tăng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông 

sản.

2. Cây rau màu, cây hoa, cây ăn quả, cây công nghiệp và cây lâm 

nghiệp:

- Đối với sâu keo mùa thu trên cây ngô: Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân 

sử dụng bẫy bả chua ngọt để diệt trưởng thành sâu keo mùa thu.

Thường xuyên kiểm tra ruộng ngô nếu phát hiện sâu keo mùa thu mật độ từ 



5

2-4 con/m2 trở lên trên cây ngô giai đoạn cây con-loa kèn thì sử dụng một trong các 

loại thuốc có hoạt chất: Azadirachtin, Bacillus thuringiensis var.kurstaki, 

Emamectin benzoate...(có tên thương phẩm: Nimbecidine 0.03EC, Dipel 6.4WG, 

Proclaim 5WG, Angun 5WG…) để trừ sâu. Lưu ý: sử dụng thuốc khi sâu non tuổi 

1-2 để đạt hiệu quả cao.

- Đối với bệnh virus khảm lá sắn: Tích cực tuyên truyền và hướng dẫn 

nông dân áp dụng Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh khảm lá sắn; thực hiện 

tốt biện pháp chăm sóc, bón phân để cây sắn tăng sức đề kháng đối với bệnh, 

thường xuyên kiểm tra ruộng sắn nếu phát hiện môi giới truyền bệnh là bọ phấn 

trắng thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: Imidacloprid, 

Difenotefuran + Etofenprox, Difenotefuran + Pynetrozine ( có tên thương phẩm: 

Akindia 17.8 SL, Helmer Admida 350SC, Tenchupro 350WP, Medino 60WG…) 

phun trừ. Khi trồng mới phải chọn hom giống từ những ruộng không bị nhiễm 

bệnh để trồng.

- Đối với bệnh gỉ sắt trên cây cà phê: Thường xuyên kiểm tra theo dõi nếu 

phát hiện tỉ lệ bệnh từ 3-5% thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: 

Hexaconazole, Diniconazole…(có tên thương phẩm: Anvil 5SC, Annongvin 50SC, 

Evitin 50SC, Dana-Win 12.5 WP; Nicozol 12.5WP…) để trừ bệnh.

- Đối với bệnh thán thư trên cây cà phê: Thường xuyên kiểm tra theo dõi 

nếu phát hiện tỉ lệ bệnh từ 3-5% thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: 

Citrus oil, Azoxystrobin + Chlorothalonil…(có tên thương phẩm: Map Green 6SL, 

Ortiva 600 SC,  Tvazostartop 300SC …) để trừ bệnh.

- Đối với các loại rệp trên cây cà phê: Thường xuyên kiểm tra theo dõi nếu 

phát hiện tỉ lệ rệp từ 5-10% thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: 

Emamectin benzoate, Deltamethrin, Azadirachtin, Dinotefuran…(có tên thương 

phẩm: Agtemex 5WP, Danobull 50 WG, Appendelta 2.8 EC, Toxcis 2.5 SC, A-Z 

annong 0.15EC, Goldgun 0.6EC, Cheer 20WP, Oshin 20WP …) để trừ rệp.

- Đối với bệnh xì mủ trên cây cao su: Thường xuyên kiểm tra theo dõi, nếu 

phát hiện tỉ lệ bệnh từ 3-5% thì sử dụng một trong các thuốc có hoạt chất: 
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Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%, Dimethomorph…(có tên thương phẩm: 

Razocide 720WP, Xanized 72 WP, Phytocide50WP, Insuran 50WG, …) để trừ 

bệnh.

- Đối với bệnh nứt thân xì mủ trên cây sầu riêng: Thường xuyên kiểm tra 

theo dõi nếu phát hiện tỉ lệ bệnh từ 3-5% thì sử dụng một trong các loại thuốc có 

hoạt chất: Mancozeb, Phosphorous acid…( có tên thương phẩm: Aikosen 80WP, 

Vimancoz 80WP, Agri-Fos400SL, Ceres 600SL, Phytofos 600S…) để trừ bệnh.

- Đối với bệnh thán thư trên cây sầu riêng: Thường xuyên kiểm tra theo 

dõi nếu phát hiện tỉ lệ bệnh từ 3-5% thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt 

chất: Azoxystrobin, Boscalid+Pyraclostrobin, Bacillus subtilis…(có tên thương 

phẩm: Astro 250SC, Lessick 38WG, Biocare WP…) để trừ bệnh.

- Đối với sâu đục quả trên cây sầu riêng: thường xuyên kiểm tra theo dõi 

nếu phát hiện tỉ lệ hại từ 1-2% thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: 

Flubendiamide…( có tên thương phẩm: Takumi 20WG…) để trừ sâu.

- Đối với rệp sáp trên cây sầu riêng: Thường xuyên kiểm tra theo dõi nếu 

phát hiện tỉ lệ rệp từ 3-5% thì sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: 

Lufenuron + Spirotetramat, Spinosad, Spirotetramat…( có tên thương phẩm: New 

vario 250SC, Spinki 25SC, Spiroviet Plus 40SC, Movento 150 OD…) để trừ rệp.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác điều tra phát hiện và phòng trừ các loại 

sinh vật gây hại trên các loại cây trồng: rau màu, cây hoa … kịp thời để hạn chế 

thiệt hại về năng suất, chất lượng.

*Những lưu ý cần phải tuân thủ trong phòng, chống sinh vật gây hại: 

- Tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột vì gây nguy hiểm đến tính mạng 

con người.

- Phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương châm phòng là 

chính; áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại theo hướng bền vững, 

trong đó ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng giống cây trồng chống chịu sinh vật 

gây hại, biện pháp kỹ thuật canh tác, thực hành nông nghiệp tốt.
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- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sinh vật gây hại phải tuân 

thủ những quy định về an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

- Phải thực hiện nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng 

và nồng độ, đúng cách. Đọc kỹ hướng dẫn ghi trên bao bì đựng thuốc bảo vệ thực 

vật trước khi sử dụng.

- Chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban 

hành để phòng trừ sinh vật gây hại.

Trên đây là Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè thu, vụ Mùa 

năm 2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã./.

 Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;
- UBND xã (b/c);
- Phòng Xây dựng, NN&MT xã (p/h); 
- Lưu: TT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Bắc


		2026-10-06T13:38:16+0700


		2026-10-06T21:05:37+0700


		2026-10-06T21:05:37+0700


		2026-10-06T21:05:37+0700


		2026-10-06T21:05:37+0700


		2026-10-06T21:05:37+0700




